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Phө lөc I 
PHÂN PHỐI VẮC XIN TIÊM PHÒNG COVID-19 

VẮC XIN AstraZeneca, Moderna đợt 127 và 128 

TT Địa phương 
ĐT trên 
18 tuổi 

Astra Zeneca Moderna Nhu cầu BKT  

Hộp an 
toàn 

Số liều Số lọ 
Liều bổ 

sung 
(0,5ml) 

Liều nhắc 
lại 

(0,25ml) 
Lọ 1ml 0.3ml 

1 Pleiku 180,101 12,000 1,200 2,882 6,837 450 4,082 6,837 4,150 

2 An Khê 46,704 4,000 400 747 1,585 110 1,147 1,585 1,163 

3 Ia Grai 76,199 3,000 300 1,219 2,602 180 1,519 2,602 1,545 

4 Đăk Pơ 26,352 1,500 150 422 837 60 572 837 580 

5 Chư Păh 48,761 2,000 200 780 1,520 110 980 1,520 995 

6 Đức Cơ 45,218 2,000 200 723 1,633 110 923 1,633 940 

7 Chư Sê 70,126 5,000 500 1,122 3,356 200 1,622 3,356 1,656 

8 Mang Yang 42,874 2,000 200 686 1,428 100 886 1,428 900 

9 Ia pa 37,006 2,000 200 592 1,196 85 792 1,196 804 

10 Chư Prông 78,160 3,000 300 1,251 2,679 185 1,551 2,679 1,577 

11 Ayun Pa  25,357 2,000 200 406 869 60 606 869 614 

12 Đăk Đoa 74,795 3,000 300 1,197 2,647 180 1,497 2,647 1,523 

13 K Bang 42,581 2,000 200 681 1,437 100 881 1,437 896 

14 Krông Pa  52,472 2,000 200 840 1,681 120 1,040 1,681 1,056 

15 Kông Chro 30,634 1,500 150 490 980 70 640 980 650 

16 Phú Thiện 45,902 1,500 150 734 1,611 110 884 1,611 901 

17 Chư Pưh 40,363 1,500 150 646 1,228 90 796 1,228 808 

TỔNG CỘNG 963,605 50,000 5,000 15,418 34,125 2,320 20,418 34,125 20,759 

 


